
BÀI TẬP TUẦN 4 – MÔN SỬ ĐỊA 

( Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ xx– Sông ngòi ) 

PHẦN 1: LỊCH SỬ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX: 

A. Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.   

B. Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng.   

C. Các giai cấp, tầng lớp mới hình thành bên cạnh sự tồn tại của các giai cấp cũ. 

D. Tất cả các ý trên. 

2. Những tầng lớp, giai cấp nào đã xuất hiện thêm trong xã hội nước ta thời kì nào ? 

A. Công nhân, chủ xưởng.    

B. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn. 

        C. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức  

        D. Công nhân, chủ xưởng, nhà buôn, viên chức, trí thức…  

3. Thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để vơ vét tài nguyên 

và bóc lột nhân dân ta vào thế kỉ nào ? 

A. Từ cuối thế kỉ XVII   

B. Từ cuối thế kỉ XVIII   

C. Từ cuối thế kỉ XIX  

D. Từ cuối thế kỉ XX 

4. Trước khi thực dân Pháp vào xâm lược, xã hội Việt Nam có những tầng lớp nào ? 

A. Có 1 giai cấp là Địa chủ phong kiến.  

B. Có 1 giai câp là Nông dân.  

C.  Có 2 giai câp là Địa chủ phong kiến và nông dân.  

D. Có 3 giai câp là Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân. 

5. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

     Sự xuất hiện các ngành kinh tế mới đã tạo ra những……..trong xã hội Viêt 

Nam : các…………tầng lớp mới ra đời như công nhân, chủ xưởng,…………, 

viên chức,………. 



      

 

PHẦN 2: ĐỊA LÍ 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất: 

1. Đặc điểm của sông ngòi nước ta: 

A.  Mạng lưới sông ngói nước ta dày đặc. 

B.  Lượng nước sông ngòi nước ta thay đổi theo mùa. 

C.  Cả A và B đúng. 

D.  Cả A và B sai. 

2. Các con sông ở miền Nam là: 

A.  Sông Hống, sông Đà, sông Thái Bình.   

B. Sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai.   

C. Sông Mã, sông cả, sông Đà rằng.   

D. Sông Hồng, sông Tiền, sông Cả. 

3. Vai trò của sông ngòi đối với nước ta là ? 

A.  Cung cấp nhiều thủy sản, nguồn thủy điên lớn.    

B.  Bồi đắp nên nhiều đồng bằng, đường giao thông quan trọng. 

C.   Cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân.  

D.   Tất cả các ý trên. 

4. Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm: 

A  ……….nước sông dâng lên nhanh, có khi gây lũ lụt. 

B ………..nước sông hạ thấp,lòng sông trơ ra những bãi cát hoặc sỏi đá. 

5. Đỉền từ ngữ vào chỗ trống; 

Nước ta có khí hậu……….., nhiệt độ ………gió và……...thay đổi theo 

mùa. 

 

 

 



ĐÁP ÁN MÔN SỬ ĐỊA TUẦN 4 

PHẦN 1: LỊCH SỬ 

1. D 

2. D 

3. C 

4. C 

5. Từ cần điền: thay đổi, giai cấp, nhà buôn, trí thức. 

PHẦN 2: ĐỊA LÍ 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A. mùa mưa B, mùa khô. 

5. Từ cần điền: nhiệt đới gió mùa – cao - mưa 

 

 


